ĐỀ 4
I. Đọc - hiểu.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

        “Ý chí, nghị lực tạo cho ta bản lĩnh và lòng dũng cảm. Người có ý chí và nghị lực là người luôn đương đầu với mọi khó khăn thử thách, là người dám nghĩ, dám làm, dám sống. Chàng trai Nguyễn Sơn Lâm, chỉ cao chưa đầy một mét, đi phải chống nạng nhưng lại giỏi ba thứ tiếng, từng thi Việt Nam Idol 2010, năm 2011, anh là người đã chinh phục đỉnh Phanxipăng và trở thành người khuyết tật Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi này mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác.

     Ngoài ra, ý chí nghị lực giúp chúng ta khắc phục những khó khăn và thử thách, rèn cho ta niềm tin và thúc đẩy chúng ta luôn hướng về phía trước, vững tin vào tương lai. Đúng như người phương tây từng nói: “Hãy hướng về ánh sáng, mọi bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn”, Nick Vujicic từng nói: “Không có mục tiêu nào quá lớn, không có ước mơ nào quá xa vời”, liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng nói: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”… Tất cả đều chứa đựng trong đó những thông điệp lớn lao về ý chí và nghị lực”.

    (Trích Những tấm gương nghị lực sống mãnh liệt giúp bạn có thêm sức mạnh để vươn lên voh.com.vn, ngày 27/9/2019)

Câu 1. Theo đoạn trích, ý chí nghị lực tạo cho ta điều gì? 

Câu 2.  Em hiểu thế nào về ý nghĩa của câu văn: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”.
Câu 3. Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau:“Người có ý chí và nghị lực là người luôn đương đầu với mọi khó khăn thử thách, là người dám nghĩ, dám làm, dám sống.”

Câu 4. Qua đoạn trích trên, em rút ra được những thông điệp gì?

II. Làm văn 

Câu 1. Từ nội dung ở phần Đọc - hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống.
Câu 2. Viết bài văn  trình bày cảm nhận về khổ thơ sau:



Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng




Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ




Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ




Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân. 
  
 (Trích Viếng lăng Bác, Viễn Phương, Ngữ văn 9, tập 2,
NXB Giáo dục Việt Nam 2015, trang 58)
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	I. Đọc – hiểu

	1
	Theo đoạn trích: Ý chí, nghị lực tạo cho ta bản lĩnh và lòng dũng cảm.

	2
	Ý nghĩa của câu văn: 

- Đời người phải trải qua những khó khăn, thử thách, những thăng trầm, thất bại nhưng không được khuất phục, đầu hàng trước những khó khăn, thử thách đó. 

- Mọi người cần có ý chí, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
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	* Biện pháp tu từ liệt kê:  “là người luôn đương đầu với mọi khó khăn thử thách, là người dám nghĩ, dám làm, dám sống”.

* Hiệu quả biểu đạt:
- Biện pháp tu từ giúp cho sự diễn đạt thêm sinh động, hấp dẫn, tạo nhịp điệu cho câu văn, gây ấn tượng, tăng thuyết phục với người đọc. 

- Biện pháp tu từ diễn tả đầy đủ, cụ thể, chi tiết những biểu hiện của người sống có ý chí, nghị lực. Qua đó đề cao vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống.
- Biện pháp tu từ thể hiện thái độ trân trọng, ngợi ca của tác giả với những người sống có ý chí, nghị lực, đồng thời mong muốn mọi người hãy rèn luyện để có ý chí, nghị lực.
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	 * Một số gợi ý:

+ Nhận thức được ý chí, nghị lực có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống.

+ Cần ngợi ca, đề cao, trân trọng những người có ý chí, nghị lực, tinh thần lạc quan trong cuộc sống.

+ Cần lên án, phê phán những người sống mà không có ý chí nghị lực, không có niềm tin về cuộc sống.

+ Mỗi người cần phải có ý chí, nghị lực, sự lạc quan, yêu đời, cố gắng bền bỉ vươn lên để vượt quan mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống.

+ Rèn luyện bản thân thành người có ý chí và nghị lực để vượt qua mọi chông gai và thử thách trên chặng đường dài.

	
	II. Làm văn
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	1. Nêu vấn đề: Vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống 

2. Giải thích: Ý chí, nghị lực là bản lĩnh, sự dũng cảm và lòng quyết tâm cố gắng vượt qua thử thách dù khó khăn, gian khổ đến đâu để đạt được mục tiêu đề ra.
3. Bàn luận:

 - Vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống:
+ Ý chí, nghị lực giúp con người đối chọi với khó khăn, vượt qua thử thách của cuộc sống một cách dễ dàng hơn

+ Giúp con người có niềm tin vào bản thân, tinh thần lạc quan để theo đuổi đến cùng mục đích, lí tưởng sống; cho ta lòng dũng cảm, niềm tin hướng về phía trước, vươn tới tương lai. 

+ Người có ý chí nghị lực sẽ luôn được mọi người ngưỡng mộ, cảm phục, đồng thời tạo được lòng tin ở người khác.

 - Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn một số người có lối sống ỷ lại, dựa dẫm, không có ý chí nghị lực, gặp khó khăn là buông xuôi, nản chí, phó mặc cho số phận..

4. Bài học nhận thức và hành động:

+ Bản thân nhận thức được về vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống;

+ Rèn luyện thái độ sống tích cực, giữ lấy sự lạc quan, niềm hi vọng và bản lĩnh của mình để hướng về phía trước; biết nỗ lực, cố gắng vượt qua những khó khăn để vươn tới thành công.
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	I. Xác định vấn đề nghị luận

- Cảm xúc của tác giả khi xếp hàng vào lăng viếng Bác.

II. Triển khai vấn đề nghị luận
1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu về tác giả Viễn Phương, tác phẩm Viếng lăng Bác. 

- Hoàn cảnh ra đời của bài thơ Viếng lăng Bác.
- Cảm hứng bao trùm bài thơ, mạch vận động của cảm xúc thơ. 

- Vị trí của khổ thơ trong bài:Khổ thơ thứ hai

2. Cảm nhận

a. Cảm xúc khi đứng trước thềm lăng Bác


Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng


Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

- Mặt trời đi qua trên lăng (Biện pháp tu từ nhân hóa) là hình ảnh tả thực, là mặt trời của thiên nhiên đem lại nguồn sáng cho thế gian, hành tinh quan trọng nhất của vũ trụ, gợi sự kì vĩ, bất tử, vĩnh hằng.

- Mặt trời trong lăng: là một hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng cho Bác, người đã soi đường chỉ lối cho nhân dân ta thoát khỏi kiếp đời nô lệ để đến với cuộc đời tự do, hạnh phúc.

- Đặt hai hình ảnh mặt trời song song để nâng Bác lên tầm cao của vũ trụ, khẳng định sự vĩ đại, sự trường tồn của Bác; ca ngợi công lao trời bể của Bác đối với dân tộc đồng thời thể hiện niềm tôn kính, lòng biết ơn vô hạn của nhân dân ta với vị lãnh tụ.

b. Cảm nghĩ về dòng người vào lăng viếng Bác


Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ


Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.
- Điệp ngữ Ngày ngày: khẳng định quy luật diễn ra không chỉ đối với tự nhiên mà còn đối với con người (gợi cảm giác về chuỗi thời gian vô tận, bất biến, đồng thời nhấn mạnh và khẳng định tấm lòng của nhân dân sẽ mãi mãi không nguôi nhớ Bác).

- dòng người đi trong thương nhớ: cách diễn đạt rất giản dị, chân thực về nỗi xúc động bồi hồi, lòng tiếc thương kính cẩn của cả dân tộc và bè bạn quốc tế khi tới lăng viếng Bác.

- Hình ảnh ẩn dụ tràng hoa: gợi cảnh đoàn người vào viếng Bác nối nhau đi như thể kết thành một tràng hoa bất tận. Mỗi con người vào viếng lăng giống như một bông hoa đẹp dâng lên Bác cả tấm lòng, cả cuộc đời với tất cả niềm thương, nỗi nhớ.

- Hình ảnh hoán dụ bảy mươi chín mùa xuân: cuộc đời 79 tuổi của Bác được coi là 79 mùa xuân mang hương sắc cho cuộc đời; thể hiện lòng biết ơn của nhân dân đối với Bác.

- Câu thơ dài 9 chữ gợi ra nhịp của những bước chân, sự vô tận của dòng người ngày ngày vào lăng viếng Bác.
3. Đánh giá

- Giọng thơ trang nghiêm thành kính; nhiều hình ảnh ẩn dụ, hoán dụ đẹp, sâu sắc; kết cấu sóng đôi...

- Ca ngợi công lao to lớn của Bác và lòng kính yêu, biết ơn của nhân dân dành cho Bác Hồ.

- Có thể liên hệ với một số bài thơ khác có cùng đề tài viết về Bác Hồ.


